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Câu 4: (2 điểm)
Hãy Trình bày Giá trị dinh dưỡng, Công dụng của glucid




_______Hết_______

GHI CHÚ: CÁN BỘ COI THI KHÔNG ĐƯỢC GIẢI THÍCH GÌ THÊM.

            TRƯỞNG KHOA		  TRƯỞNG BỘ MÔN		        GIẢNG VIÊN RA ĐỀ
        (Ký tên và ghi rõ họ tên)	            (Ký tên và ghi rõ họ tên)	                    (Ký tên và ghi rõ họ tên)
					

				

									     Trương Việt Khánh Trang


		UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	CỘNG HÒA XÃ HỘI  CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG
	    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	TP. HỒ CHÍ MINH
	



	



ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
HỌC KỲ:  I  		NĂM HỌC:  2020 – 2021
	
	Bậc đào tạo: TRUNG CẤP
	Học phần: DINH DƯỠNG LÝ THUYẾT
	Lớp:  20T4 - KLB1   Ngày thi:  ____ / ____ / 20 	
	Thời gian thi: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

      (Thí sinh không được sử dụng tài liệu)Đề số 1

NỘI DUNG
	Câu
	Ý
	Đáp án
	Điểm

	1
3 điểm


	1
	1. Nhu cầu cacbonhydrad cho cơ thể con người
Nhu cầu carbohydrate phụ thuộc vào tiêu hao năng lượng. Lao động thể lực càng tăng, nhu cầu carbohydrate càng cao và ngược lại. Ngày nay người ta thấy glucid có một số chức năng mà các chất dinh dưỡng khác không thể thay thế được. Ví dụ hoạt động của tế bào não, tế bào thần kinh thị giác, mô thần kinh đặc biệt dựa vào glucose là nguồn năng lượng chính. Glucid còn đóng vai trò quan trọng khi liên kết với những chất khác tạo nên cấu trúc của tế bào, mô và các cơ quan. Không những thế, chế độ ăn đảm bảo glucid còn cung cấp cho có những chất cần thiết khác.

	1

	
	2
	Một số nghiên cứu về nhân chủng học và dinh dưỡng ở một số bộ lạc người chủ yếu ăn thịt động vật và chất béo, lượng glucid chỉ dưới 20% (người Eskimos), còn phần lớn mọi người đều ăn chế độ hỗn hợp với lượng carbohydrate có từ 56-70% năng lượng. Cho đến nay nhu cầu về carbohydrate luôn dựa vào việc thỏa mãn nhu cầu về năng lượng và liên quan với các vitamin nhóm B có nhiều trong ngũ cốc.
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	3
	Tiêu chuẩn carbohydrate đối với người ít lao động chân tay phải thấp hơn người đứng tuổi và già. Cần phải có sự cân đối giữa carbohydrate, protid và lipid trong khẩu phần ăn hàng ngày. Đối với người lao động trung bình, tỷ lệ giữa protid: lipid và carbohydrate thích hợp là 1:1:4. Đối với người lao động chân tay tỷ lệ đó nên là 1:1:5. Ở người lao động trí óc đứng tuổi và người già, tỷ lệ thích hợp là: 1:0,8:3. Với vận động viên trong thời kỳ luyện tập, cần sử dụng tỷ lệ 1:0,8:6. Như vậy trong việc tiêu chuẩn hoá carbohydrate cũng như các thành phần dinh dưỡng khác cần chú ý đến tính cân đối giữa chúng với nhau trong khẩu phần.
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	2
2.5 điểm
	1
	Mối quan hệ về thành phần dinh dưỡng có trong lương thực-thực phẩm với sức khỏe người
Quá trình sinh ra và lớn lên, tồn tại của mỗi người không thể tách rời sự ăn uống hay sự dinh dưỡng. Sự dinh dưỡng được quyết định bởi nguồn lương thực-thực phẩm do con người tạo ra. Nguồn và những đặc tính của lương thực thực phẩm do nền sản xuất nông nghiệp chi phối..

	0.5

	
	2
	Tất cả những điều trên đã liên quan mật thiết tới sức khỏe của mỗi cá nhân và của cả cộng đồng. Sức khỏe ảnh hưởng trực tiếp đến toàn bộ hệ thống sản xuất nông nghiệp, quyết định số lượng, chất lượng của nông sản phẩm làm ra.Điều đó nói lên rằng các yếu tố dinh dưỡng, lương thực-thực phẩm, nông nghiệp và sức khỏe có liên quan hữu cơ, gắn bó nhau trong một hệ thống chung
	     1

	
	3
	Chất dinh dưỡng rất quan trọng đối với mỗi người chúng ta, nó không chỉ giúp ta cân bằng về lượng dinh dưỡng trong cơ thể mà còn giúp ta có một cơ thể và sức khỏe tốt.Vì thế ăn uống ngủ nghỉ đúng cách cũng giúp ta tự tạo chất dinh dượng cho bản thân. Chúng ta nên thực hiện cân bằng dinh dưỡng trong mỗi bữa ăn cho gia đình để đảm bảo thành viên trong gia đình đều có đầy đủ chất dinh dưỡng trong cơ thể.
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2.5 điểm
	1
	Nguồn cung cấp, dấu hiệu thiếu hụt Nhu cầu sử dụng, Đề phòng thiếu Vitamin B6
Vitamin B6 ( Pyrydoxin ): tham gia vào quá trình chuyển hóa lipid cụ thể trong quá trình chuyển aicd linoleic thành acid 
[bookmark: _GoBack]chidonic   
   Nguồn Cung Cấp: Có trong các sản phẩm tự nhiên như men, gạo,  nhiều loại hạt là những nguồn phong phú.
   Dấu hiệu thiếu hụt: Sự tăng trưởng bị đình trệ, thiếu thiếu máu
   + Rối loạn biến dưỡng lipid 
   + Cứng động mạch, động kinh
   + Sâu răng, rụng tóc

	 1.5

	
	2
	   Nhu cầu sử dụng:  0,7 mg/1000kcalo/ngày 
   Đề phòng thiếu Vitamin B6
  Bổ sung thêm cái loại hạt ít nhất trong 1 ngày trong bữa ăn  hoặc ít nhất ăn cơm ít nhất 5 ngày trong 1 tuần
Lưu Ý : Các phương pháp nấu nướng thông thường không phá hủy B6 và B6 dễ tan trong nước. 

	      1
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2 điểm
	1
	Giá trị dinh dưỡng của glucid
Glucid trong thức ăn đều tồn tại ở hình thức tinh bột, khi và cơ thể sẽ phân giải thành glucoza và hấp thu vào máu để nuôi cơ thể, vì thế giá trị dinh dưỡng của chúng không có sự khác biệt. Chỉ khác nhau về thời gian tiêu hóa chúng ( glucoza vào cơ thể được hấp thu ngay, tinh bột còn phải qua tiêu hóa ) 
Đường đơn hấp thụ nhanh, có giá trị cung cấp nhiệt lượng kịp thời cho cơ thể. Vì thế sau khi lao động mệt nhọc, cần bổ sung thêm nhiệt lượng để có thể tiếp tục công việc thì nên uống một cốc nước đường, ăn một cái bánh ngọt,…
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	Công dụng của glucid
· Cung cấp năng lượng cho cơ thể nhanh nhất
· Tham gia cấu tạo tổ chức
· Tiết kiệm protid và lipid
· Tác dụng giải độc
· Tác dụng kích thích nhu động của ruột và dạ dày 
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